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Mã đề 001
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu 1. Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm
      A. vật chất và năng lượng.
      B. các chuyển động cơ học và năng lượng.
      C. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
      D. các hiện tượng tự nhiên.
Đáp án: C
Vật lí nghiên cứu các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
Câu 2. Quy tắc nào sau đây không đảm bảo an toàn trong phòng thực hành?
      A. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng thiết bị.
      B. Tắt công tắc nguồn thiết bị trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.
      C. Tuân thủ sự hướng dẫn của giáo viên.
      D. Tiếp xúc trực tiếp với nơi có cảnh báo nguy hiểm về điện.
Đáp án: D
Không được tiếp xúc trực tiếp với khu vực có cảnh báo nguy hiểm về điện.
Câu 3. Sai số tuyệt đối của phép đo một đại lượng vật lí được xác định bằng
      A. tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ.
      B. chỉ sai số ngẫu nhiên.
      C. chỉ sai số dụng cụ.
      D. tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình.
Đáp án: A
Trong cách xử lí sai số đơn giản ở chương trình lớp 10, sai số tuyệt đối được lấy bằng tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ.
Câu 4. Độ dịch chuyển của một vật là
      A. độ dài quãng đường vật đi được.
      B. một vectơ nối vị trí đầu với vị trí cuối của chuyển động.
      C. tỉ số giữa quãng đường và thời gian chuyển động.
      D. thời gian vật chuyển động từ vị trí đầu đến vị trí cuối.
Đáp án: B
Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ nối vị trí đầu với vị trí cuối.
Câu 5. Một người đi 6 m về phía Đông rồi 8 m về phía Bắc. Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp của người đó là
      A. 4 m.
      B. 10 m.
      C. 14 m.
      D. 2 m.
Đáp án: B
Hai độ dịch chuyển vuông góc nên: 

Câu 6. Trên xe máy hoặc ô tô, đồng hồ tốc độ cho biết
      A. tốc độ trung bình của xe.
      B. tốc độ tức thời của xe.
      C. vận tốc trung bình của xe.
      D. gia tốc tức thời của xe.
Đáp án: B
Số chỉ trên tốc kế tại một thời điểm là tốc độ tức thời.
Câu 7. Một ô tô chạy trên đường thẳng. Trên nửa đầu quãng đường, ô tô chạy với tốc độ 50 km/h; trên nửa sau, ô tô chạy với tốc độ 60 km/h. Tốc độ trung bình của ô tô trên cả quãng đường gần bằng
      A. 55,0 km/h.
      B. 50,0 km/h.
      C. 60,0 km/h.
      D. 54,5 km/h.
Đáp án: D
Gọi tổng quãng đường là . Thời gian chuyển động:


Câu 8. Trong bộ thí nghiệm đo tốc độ chuyển động của viên bi thép, cổng quang điện có vai trò giống như
      A. công tắc bấm thả viên bi.
      B. đồng hồ đo thời gian hiện số.
      C. công tắc điều khiển đóng/mở đồng hồ đo thời gian.
      D. nam châm điện giữ viên bi thép.
Đáp án: C
Cổng quang điện phát tín hiệu để đồng hồ bắt đầu hoặc kết thúc đo thời gian khi vật chắn tia sáng.
Câu 9. Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một vật được cho như hình. Trong khoảng thời gian nào vật đứng yên?
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      A. Từ 0 s đến 3 s.
      B. Từ 3 s đến 5 s.
      C. Từ 5 s đến 7 s.
      D. Trong suốt 7 s.
Đáp án: B
Khi vật đứng yên, độ dịch chuyển không đổi nên đồ thị song song với trục thời gian.
Câu 10. Gia tốc là một đại lượng
      A. vô hướng, đặc trưng cho sự nhanh chậm của chuyển động.
      B. vô hướng, đặc trưng cho sự thay đổi vị trí.
      C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên của độ dịch chuyển.
      D. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.
Đáp án: D
Gia tốc đặc trưng cho mức độ biến thiên của vận tốc theo thời gian.
Câu 11. Công thức vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều là
      A. 
      B. 
      C. 
      D. 
Đáp án: B
Với gia tốc không đổi, vận tốc biến thiên tuyến tính theo thời gian.
Câu 12. Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi gần đúng là rơi tự do khi thả từ cùng một độ cao trong không khí?
      A. Một chiếc khăn voan nhẹ.
      B. Một tờ giấy phẳng.
      C. Một chiếc lá khô.
      D. Một viên sỏi nhỏ.
Đáp án: D
Viên sỏi chịu ảnh hưởng của lực cản không khí nhỏ so với trọng lực hơn các vật nhẹ, diện tích cản lớn.
Câu 13. Khi nói về tốc độ và vận tốc, phát biểu nào sau đây đúng?
      A. Tốc độ là đại lượng vectơ.
      B. Vận tốc là đại lượng vô hướng.
      C. Tốc độ cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.
      D. Vận tốc luôn có giá trị dương.
Đáp án: C
Tốc độ là đại lượng vô hướng, đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.
Câu 14. Độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển - thời gian tại một thời điểm cho biết
      A. quãng đường vật đi được.
      B. vận tốc của vật tại thời điểm đó.
      C. gia tốc của vật tại thời điểm đó.
      D. thời gian chuyển động của vật.
Đáp án: B
Độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển - thời gian biểu diễn vận tốc của vật.
Câu 15. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, đại lượng nào sau đây không đổi theo thời gian?
      A. Vận tốc.
      B. Độ dịch chuyển.
      C. Gia tốc.
      D. Quãng đường đi được.
Đáp án: C
Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc không đổi theo thời gian.
Câu 16. Một vật được thả rơi tự do từ trạng thái nghỉ tại nơi có gia tốc trọng trường không đổi. Trong quá trình rơi,
      A. vận tốc của vật không đổi.
      B. gia tốc của vật tăng đều.
      C. vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.
      D. vật chuyển động thẳng đều.
Đáp án: C
Khi bỏ qua sức cản không khí, vật rơi tự do từ trạng thái nghỉ chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc g.
Câu 17. Biện pháp nào sau đây giúp giảm ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên khi đo một đại lượng vật lí?
      A. Chỉ đo một lần.
      B. Đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình.
      C. Luôn làm tròn kết quả đến số nguyên.
      D. Bỏ qua sai số dụng cụ.
Đáp án: B
Đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình giúp giảm ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên.
Câu 18. Một vật chuyển động từ vị trí đầu đến vị trí cuối theo hai quỹ đạo khác nhau. Đại lượng nào sau đây có thể không thay đổi?
      A. Quãng đường đi được.
      B. Thời gian chuyển động.
      C. Tốc độ trung bình.
      D. Độ dịch chuyển.
Đáp án: D
Độ dịch chuyển chỉ phụ thuộc vị trí đầu và vị trí cuối nên không phụ thuộc hình dạng quỹ đạo.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1. Một nhóm học sinh đo vị trí của một xe đồ chơi theo thời gian và vẽ được đồ thị độ dịch chuyển - thời gian như hình.
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      a) Trong 2 s đầu, độ dịch chuyển của xe là 6 m.
      b) Trong 2 s đầu, tốc độ của xe là 3 m/s.
      c) Từ 2 s đến 4 s, xe đứng yên.
      d) Việc thu thập số liệu thực nghiệm rồi dùng đồ thị để rút ra kết luận chỉ thuộc phương pháp lí thuyết, không phải phương pháp thực nghiệm.
Trả lời:       a)  Đúng;       b)  Đúng;       c)  Đúng;       d)  Sai
Hướng dẫn
      a) Đúng: Độ dịch chuyển tăng từ 0 m lên 6 m trong 2 s.
      b) Đúng: Độ dốc đoạn đầu bằng 6/2 = 3 m/s.
      c) Đúng: Đồ thị nằm ngang từ 2 s đến 4 s nên vận tốc bằng 0.
      d) Sai: Thu thập số liệu bằng đo đạc và xử lí số liệu là đặc trưng của phương pháp thực nghiệm.
Câu 2. Trong một buổi thực hành, nhóm học sinh thả một viên bi nhỏ từ độ cao 45 m, bỏ qua sức cản không khí và lấy 
      a) Gia tốc rơi tự do có phương thẳng đứng và chiều hướng xuống.
      b) Nếu chọn chiều dương hướng xuống và thả vật không vận tốc đầu thì v = gt.
      c) Thời gian viên bi rơi đến đất là 3 s.
      d) Lặp lại phép đo thời gian nhiều lần rồi lấy giá trị trung bình giúp giảm sai số hệ thống của phép đo.
Trả lời:       a)  Đúng;       b)  Đúng;       c)  Đúng;       d)  Sai
Hướng dẫn
      a) Đúng: gia tốc rơi tự do hướng thẳng đứng xuống.
      b) Đúng: với và chiều dương hướng xuống, .
      c) Đúng: từ suy ra

      d) Sai: đo lặp lại và lấy trung bình chủ yếu làm giảm ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên, không loại bỏ sai số hệ thống.
Câu 3. Một ô tô đang chạy với tốc độ 72 km/h thì hãm phanh và chuyển động thẳng chậm dần đều. Sau khi đi được 50 m, tốc độ của ô tô còn 36 km/h. Chọn chiều dương là chiều chuyển động.
      a) Tốc độ ban đầu của ô tô là 20 m/s.
      b) Tốc độ của ô tô sau khi đi được 50 m là 15 m/s.
      c) Gia tốc của ô tô bằng −3 m/s².
      d) Từ lúc bắt đầu hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô đi được 60 m.
Trả lời:       a)  Đúng;       b)  Sai;       c)  Đúng;       d)  Sai
Hướng dẫn
      a) Đúng: 72 km/h = 20 m/s.
      b) Sai: 36 km/h = 10 m/s.
      c) Đúng: Từ v² − v₀² = 2as suy ra a = −3 m/s².
      d) Sai: Khi dừng hẳn, quãng đường hãm là 200/3 m, xấp xỉ 66,7 m.
Câu 4. Một vật được thả rơi tự do từ trạng thái nghỉ. Biết trong giây cuối cùng trước khi chạm đất, vật rơi được 35 m. Lấy g = 10 m/s².
      a) Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.
      b) Thời gian rơi của vật là 4 s.
      c) Độ cao nơi thả vật là 85 m.
      d) Tốc độ của vật ngay trước khi chạm đất là 35 m/s.
Trả lời:       a)  Đúng;       b)  Đúng;       c)  Sai;       d)  Sai
Hướng dẫn
      a) Đúng: Rơi tự do từ trạng thái nghỉ là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
      b) Đúng: Quãng đường trong giây cuối là 5(2t − 1) = 35, suy ra t = 4 s.
      c) Sai: h = 0,5gt² = 80 m.
      d) Sai: Ngay trước khi chạm đất, v = gt = 40 m/s.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. Trong giờ thực hành, học sinh viết kết quả đo tốc độ trung bình của viên bi là v = (2,0 ± 0,1) m/s. Sai số tuyệt đối của phép đo tốc độ bằng bao nhiêu m/s?
Trả lời: 0,1
Hướng dẫn:
Kết quả phép đo có dạng v = v̄ ± Δv. Trong biểu thức v = (2,0 ± 0,1) m/s, số đứng sau dấu ± là sai số tuyệt đối.
Vì vậy Δv = 0,1 m/s.
Câu 2. Một ô tô đi 32 km về hướng Đông với tốc độ 80 km/h, sau đó rẽ trái đi về hướng Bắc với tốc độ 40 km/h trong 36 phút. Độ lớn vận tốc trung bình của ô tô trên cả hành trình bằng bao nhiêu km/h?
Trả lời: 40
Hướng dẫn:
Thời gian đi chặng thứ nhất: t₁ = 32/80 = 0,4 h.
Thời gian đi chặng thứ hai: t₂ = 36 phút = 0,6 h; quãng đường theo hướng Bắc là s₂ = 40 × 0,6 = 24 km.
Hai độ dịch chuyển thành phần vuông góc nhau nên độ lớn độ dịch chuyển của cả hành trình là Δd = √(32² + 24²) = 40 km.
Tổng thời gian chuyển động: t = 0,4 + 0,6 = 1,0 h. Do đó độ lớn vận tốc trung bình là v̄ = Δd/t = 40/1,0 = 40 km/h.
Câu 3. Một vật chuyển động thẳng có đồ thị độ dịch chuyển - thời gian như hình. Tốc độ của vật trong 4 s đầu bằng bao nhiêu m/s?
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Trả lời: 2
Hướng dẫn:
Trong 4 s đầu, từ đồ thị ta đọc được độ dịch chuyển tăng từ 0 m lên 8 m.
Vật chuyển động thẳng theo một chiều nên tốc độ bằng độ lớn của độ dốc đồ thị: v = |Δd/Δt| = |(8 − 0)/(4 − 0)| = 2 m/s.
Câu 4. Một tàu hỏa đang chạy với tốc độ 20 m/s thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều với độ lớn gia tốc 
Trả lời: 100
Hướng dẫn:
Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động. Vì tàu chậm dần đều nên a = −0,2 m/s².
Khi tàu dừng lại, v = 0. Áp dụng v = v₀ + at: 0 = 20 − 0,2t.
Suy ra thời gian hãm đến khi tàu dừng là t = 100 s.
Câu 5. Một ô tô đang chạy với tốc độ 72 km/h thì hãm phanh và chuyển động thẳng chậm dần đều. Sau khi đi được 50 m, tốc độ còn 36 km/h. Độ lớn gia tốc của ô tô bằng bao nhiêu m/s²?
Trả lời: 3
Hướng dẫn:
Đổi đơn vị: v₀ = 72 km/h = 20 m/s; v = 36 km/h = 10 m/s.
Áp dụng hệ thức v² − v₀² = 2as: 10² − 20² = 2a × 50, suy ra a = −3 m/s².
Đề hỏi độ lớn gia tốc nên |a| = 3 m/s².
Câu 6. Một vật được thả rơi tự do từ trạng thái nghỉ. Biết trong giây cuối cùng trước khi chạm đất, vật rơi được 35 m. Lấy g = 10 m/s². Độ cao nơi thả vật bằng bao nhiêu mét?
Trả lời: 80
Hướng dẫn:
Gọi t là thời gian rơi của vật. Quãng đường vật đi được sau thời gian t là s(t) = 0,5gt².
Quãng đường đi trong giây cuối: s(t) − s(t − 1) = 0,5g[t² − (t − 1)²] = 5(2t − 1).
Theo đề: 5(2t − 1) = 35, suy ra t = 4 s.
Độ cao nơi thả vật: h = 0,5gt² = 0,5 × 10 × 4² = 80 m.
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